
 

 

 

 

      Kính gửi:   

- Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định 

 

 Theo quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống  

giáo dục quốc dân (Ban hành kèm theo thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 

28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo),  

Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định kính gửi quý cơ quan các biểu mẫu 

báo cáo công khai của nhà trường gồm có:  

          Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2023 – 2024 theo biểu 

mẫu số 17; 

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế giáo dục cao đẳng năm học 

2023 - 2024 theo biểu mẫu số 18; 

Công khai cơ sở vật chất của trường năm học 2023 – 2024 theo biểu mẫu 

số 19; 

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của trường năm học 

2023 – 2024 theo biểu mẫu số 20; 

Công khai tài chính của trường năm học 2023 - 2024 theo biểu mẫu số 21.  

 Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, TT KT-TS&DVGD 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

                                            

Trần Ngọc Hiển 

 

 

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM  

 

Số:          /CĐSP-TTKT,TS&DVGD 
 

V/v Báo cáo các nội dung thực hiện quy chế công 

khai đối với trường CĐSP Nam Định theo quy 

định tại Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
 Nam Định, ngày       tháng 6 năm 2024 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM 

Biểu mẫu 17 

 

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2023-2024 

STT Nội dung 
Trình độ đào tạo 

Cao đẳng sư phạm chính quy 

I 

 

Điều kiện  

đăng ký tuyển 

sinh 

- Phạm vi tuyển sinh: Cả nước; 

- Trường hợp xét tuyển thẳng: có bằng tốt nghiệp TCSP mầm non 

loại giỏi hoặc có bằng tốt nghiệp TCSP mầm non loại khá và có 2 

năm làm giáo viên mầm non. 

- Trường hợp xét tuyển; kết hợp xét tuyển với thi tuyển:  

+ Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023: ngưỡng 

nhận hồ sơ theo quy định của Bộ GD&ĐT.  

+ Xét học bạ: thí sinh đạt học lực khá trở lên năm lớp 12 hoặc 

điểm xét tốt nghiệp từ 6,5 trở lên. 

II 

Mục tiêu kiến 

thức, kỹ năng, 

thái độ và trình 

độ ngoại ngữ 

đạt được 

Ngành GD Mầm non trong năm học 2023-2024 gồm các chương 

trình Giáo dục Mầm non sau: 

1. Chương trình Giáo dục Mầm non  

* Kiến thức: Có hiểu biết về: 

- Đường lối chính sách của Đảng, nhà nước 

- Chương trình giáo dục mầm non  

- Đặc điểm và sự phát triển tâm sinh lí của trẻ 

- Nguyên tắc, biện pháp nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ, bao gồm: chăm sóc 

dinh dưỡng, chăm sóc giấc ngủ, chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an toàn 

cho trẻ 

- Nguyên tắc, biện pháp, hình thức giáo dục trẻ, nhằm phát triển thể 

chất; nhận thức; ngôn ngữ; tình cảm, kĩ năng xã hội và thẩm mĩ  

- Nguyên tắc, biện pháp, hình thức tổ chức hoạt động có chủ đích (có 

mục đích dạy học). 

- Chính sách giáo dục mầm non  

- Các tại nạn và bệnh thường gặp ở trẻ em 

- Phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ tiên tiến  

* Kĩ năng: 

- Quan sát, tìm hiểu và đánh giá được sự phát triển thể chất của trẻ  

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch chăm sóc, nuôi dưỡng, GD trẻ  

- Tổ chức được các hoạt động có chủ đích (có mục đích dạy học) các nội 

dung giáo dục mầm non  



- Tổ chức hoạt động vui chơi  

- Quản lý nhóm lớp  

- Giao tiếp với trẻ, đồng nghiệp, phụ huynh 

- Xử lí ban đầu (sơ cứu) trẻ bị bệnh và tai nạn thương tích  

- Giáo dục trẻ hòa nhập cộng đồng  

- Sử dụng tin học và ngoại ngữ trong chăm sóc, giáo dục trẻ 

* Về thái độ: 

- Chấp hành pháp luật, chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước  

- Đạo đức trong sáng, thực hành nghiêm các quy định về đạo đức nhà 

giáo  

- Yêu trẻ, yêu nghề, kiên trì và có trách nhiệm trong chăm sóc, nuôi 

dưỡng, giáo dục trẻ 

* Năng lực cốt lõi 

- Năng lực chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ; 

- Năng lực giáo dục trẻ; 

- Năng lực quản lí nhóm lớp. 

* Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh A2. 

2. Chương trình Giáo dục Mầm non - Tiếng Anh áp dụng cho K44, 

K45 

* Kiến thức: Có hiểu biết về: 

- Đường lối chính sách của Đảng, nhà nước  

- Chương trình giáo dục mầm non  

- Đặc điểm và sự phát triển tâm sinh lí của trẻ  

- Nguyên tắc, biện pháp nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ, bao gồm: chăm sóc 

dinh dưỡng, chăm sóc giấc ngủ, chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an toàn 

cho trẻ  

- Nguyên tắc, biện pháp, hình thức giáo dục trẻ, nhằm phát triển thể 

chất; nhận thức; ngôn ngữ; tình cảm, kĩ năng xã hội và thẩm mĩ  

- Nguyên tắc, biện pháp, hình thức tổ chức hoạt động có chủ đích (có 

mục đích dạy học)  

- Chính sách giáo dục mầm non  

- Các tại nạn và bệnh thường gặp ở trẻ em 

- Phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ tiên tiến  

-  Kiến thức Tiếng anh cơ bản (bậc 2 theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho 

Việt Nam), phương pháp cơ bản dạy Tiếng Anh cho trẻ mầm non  

* Kĩ năng: 

- Quan sát, tìm hiểu và đánh giá được sự phát triển thể chất của trẻ  

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch chăm sóc, nuôi dưỡng, GD trẻ 

- Tổ chức được các hoạt động có chủ đích (có mục đích dạy học) các nội 

dung giáo dục mầm non, chương trình Tiếng Anh cho trẻ mầm non.  



- Tổ chức hoạt động vui chơi  

- Quản lý nhóm lớp  

- Giao tiếp với trẻ, đồng nghiệp, phụ huynh  

- Xử lí ban đầu (sơ cứu) trẻ bị bệnh và tai nạn thương tích  

- Giáo dục trẻ hòa nhập cộng đồng 

- Sử dụng tin học trong chăm sóc, giáo dục trẻ  

- Kĩ năng Tiếng Anh ở bậc 2 theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt 

Nam  

* Về thái độ: 

- Chấp hành pháp luật, chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước  

- Đạo đức trong sáng, thực hành nghiêm các quy định về đạo đức nhà 

giáo  

- Yêu trẻ, yêu nghề, kiên trì và có trách nhiệm trong chăm sóc, nuôi 

dưỡng, giáo dục trẻ  

* Năng lực cốt lõi 

- Năng lực chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ; 

- Năng lực giáo dục trẻ; 

- Năng lực quản lí nhóm lớp. 

* Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh A2. 

III 

Các chính sách, 

hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh 

hoạt cho người 

học 

- Hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian 

học tập tại trường theo nghị định số 116/2020/NĐ-CP. 

- Miễn 3 năm học phí và tiền ở kí túc xá  

- Giới thiệu việc làm cho sinh viên 

- Cấp học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội. 

- CTĐT gắn với thực tế giáo dục mầm non, thiết lập mạng lưới cơ sở 

mầm non thực hành. 

IV 

Chương trình 

đào tạo mà nhà 

trường thực 

hiện 

- Chương trình đào tạo GD Mầm non 

- Chương trình đào tạo Giáo dục Mầm non - Tiếng Anh 

  

V 

Khả năng học 

tập, nâng cao 

trình độ sau khi 

ra trường 

- Có đủ khả năng tiếp tục học tập: Có thể học nâng cao ở trình độ Đại 

học ngành Giáo dục Mầm non. 

- Có khả năng tự học, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn 

 

VI 
Vị trí làm sau 

khi tốt nghiệp 

1. Ngành GD Mầm non (CTĐT đơn ngành):  

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên đủ năng lực làm việc ở những vị trí khác 

nhau: 

- Giáo viên mầm non ở các cơ sở giáo dục mầm non công lập và ngoài 

công lập. 



- Giáo viên mầm non ở các cơ sở giáo dục mầm non đào tạo theo 

phương pháp giáo dục chuyên biệt: STEAM, montessori… 

- Giáo viên, nhân viên tư vấn tại các trung tâm chăm sóc, giáo dục trẻ 

em. 

- Hỗ trợ cha mẹ trẻ và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non. 

- Quản lý các cơ sở chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non. 

2. Ngành Giáo dục Mầm non (CTĐT song ngành Giáo dục mầm 

non- Tiếng Anh) 

       Sau khi tốt nghiệp, sinh viên đủ năng lực làm việc ở những vị trí 

khác nhau: 

- Giáo viên mầm non ở các cơ sở giáo dục mầm non công lập và ngoài 

công lập. 

- Giáo viên mầm non ở các cơ sở giáo dục mầm non đào tạo theo 

phương pháp giáo dục chuyên biệt: STEAM, montessori… 

- Giáo viên, nhân viên tư vấn tại các trung tâm chăm sóc, giáo dục trẻ 

em. 

- Dạy tiếng Anh cho trẻ tại các cơ sở mầm non; tại các trung tâm Anh 

ngữ dành cho trẻ em; làm việc trong các tổ chức phi chính phủ hoặc các 

dự án phát triển cộng đồng…  

- Hỗ trợ cha mẹ trẻ và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non. 

- Quản lý các cơ sở chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non. 

 

   Nam Định, ngày 26  tháng 6  năm 2024 

Hiệu trưởng 

 

 

 

 

  Trần Ngọc Hiển 

  

 

 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM 

Biểu mẫu 18 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế năm học 2023 - 2024 

A. Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại 

STT Khối ngành 

Quy mô sinh viên hiện tại 

Cao đẳng sư phạm Trung cấp sư phạm 

Chính quy Vừa làm vừa học Chính quy Vừa làm vừa học 

1 Khối ngành I 58 48     

 

B. Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 

năm 

STT Khối ngành 

Số sinh 

viên tốt 

nghiệp 

Phân loại tốt nghiệp (%) 

Tỷ lệ sinh viên tốt 

nghiệp có việc làm 

sau 1 năm ra 

trường (%)* 

Loại xuất 

sắc 
Loại giỏi Loại khá  

  Tổng số  106  57,6  2,8  39,6  92,86 

1 Khối ngành I  106  57,6    2,8  39,6   92,86 

(*) Tỷ lệ SVTN có việc làm tính theo công thức: ((SL SVTN có việc làm + SL SVTN 

đang học nâng cao)/tổng số SVTN được khảo sát)* 100 

C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành 

Ngành Giáo dục Mầm non (CTĐT GD Mầm non) - K44, K45 

STT Tên môn học Mục tiêu 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

PP đánh giá 

SV 

1 Những NLCB của CN Mác - Lênin 1 

Thể hiện 

trong đề 

cương 

chi tiết 

các môn 

học 

 

2 

 

HK 1 

 

Tự luận 

2 Tiếng Anh 1 3 Tự luận 

3 Tin học 2 TN-TH 

4 Tiếng Việt và Tiếng Việt thực hành 2 Tự luận 

5 Văn học thiếu nhi và đọc diễn cảm              2 VĐ-TH 

6 Âm nhạc  2 Tự luận 

7 Mỹ thuật  2 Thực hành 

8 Tâm lý học mầm non 1  2 Tự luận 

9 Sự phát triển thể chất trẻ em mầm non 2 Tự luận 

10 Những NLCB của CN Mác - Lênin 2 3 HK 2 Tự luận 



STT Tên môn học Mục tiêu 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

PP đánh giá 

SV 

11 Tiếng Anh 2 2 Tự luận 

12 Giáo dục pháp luật 1 Tự luận 

13 Tâm lý học mầm non 2 3 Tự luận 

14 Giáo dục học mầm non 1 3 Tự luận 

15 Giao tiếp, ứng xử của giáo viên mầm non 2 Tự luận 

16 Kiến tập sư phạm 1 Thực hành 

17 Tổ chức hoạt động tạo hình 2 Tự luận 

18 Phương pháp phát triển ngôn ngữ 3 VĐ-TH 

19 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 

HK 3 

Tự luận 

20 
Đường lối QP-AN của Đảng Cộng sản 

VN  
3 Trường ĐH 

Công nghiệp 

Hà Nội giảng 

dạy 

21 Công tác Quốc phòng - An ninh  2 

22 Quân sự chung (thực hành) 2 

23 Kĩ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật  4 

24 Giáo dục thể chất 2 Thực hành 

25 Giáo dục học mầm non 2 3 Tự luận 

26 Tổ chức hoạt động âm nhạc 2 Thực hành 

27 Phương pháp làm quen với Văn học 3 VĐ-TH 

28 Phương pháp làm quen với Toán  3 VĐ-TH 

29 Phương pháp giáo dục thể chất 3 Tự luận 

30 Vệ sinh - Dinh dưỡng 3 Tự luận 

31 Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam 3 

HK 4 

Tự luận 

32 Thực tập sư phạm I 2 Thực hành  

33 Tổ chức hoạt động vui chơi 2 Tự luận 

34 PP khám phá KH về môi trường XQ 3 VĐ-TH 

35 Múa và phương pháp dạy múa 2 Thực hành  

36 CT và tổ chức thực hiện CT GDMN 2 Tự luận 

37 QLHCNN & ngành GDĐT 2 

HK 5 

Tự luận 

38 Giáo dục hòa nhập 2 Tự luận 

39 Rèn nghiệp vụ mầm non 3 Thực hành 

40 Thực tập sư phạm II  4 Thực hành 

41 Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ  3 Tự luận  

42 KT làm đồ dùng, đồ chơi ở trường MN  2 TH-TL  

43 KN tổ chức lễ hội ở trường MN  2 Thực hành 

44 Giáo dục thẩm mĩ cho GV mầm non 2 Tự luận 

45 Khóa luận cuối khóa 5 Tự luận 

46 Tổ chức HĐ trải nghiệm cho trẻ MN 3 TH-VĐ 

47 Ứng dụng CNTT trong DH mầm non 3 TH-VĐ 

48 Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ MN 2 Tự luận 



STT Tên môn học Mục tiêu 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

PP đánh giá 

SV 

49 Các chuyên đề đổi mới trong GDMN 2 Tự luận 

Tổng số đơn vị tín chỉ toàn khóa (Chưa kể các học phần 

Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng-An ninh) 
95   

 

Ngành Giáo dục Mầm non (CTĐT GD Mầm non - Tiếng Anh) - K44, K45 

STT Tên môn học Mục tiêu 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

PP đánh giá 

SV 

1 Những NLCB của CN Mác - Lênin 1 

Thể hiện 

trong đề 

cương 

chi tiết 

các môn 

học 

 

2 

HK 1 

Tự luận 

2 Tiếng Việt và Tiếng Việt thực hành 2 Tự luận 

3 Văn học thiếu nhi và đọc diễn cảm              2 VĐ-TH 

4 Âm nhạc 2 Tự luận 

5 Tâm lý học mầm non 1 2 Tự luận 

6 Mỹ thuật và KT làm đồ dùng, đồ chơi 3 Thực hành 

7 Nghe 1 2 Tự luận 

8 Nói 1 2 Thực hành 

9 Luyện âm (Pronunciation in use) 2 Vấn đáp 

10 Những NLCB của CN Mác - Lênin 2 3 

HK 2 

Tự luận 

11 Tâm lý học mầm non 2 3 Tự luận 

12 Giáo dục học mầm non 1 2 Tự luận 

13 Sự phát triển thể chất trẻ em mầm non 2 Tự luận 

14 Phương pháp phát triển ngôn ngữ 3 VĐ-TH 

15 Nghe 2 2 Tự luận 

16 Nói 2 2 Thực hành 

17 Đọc 2 Tự luận 

18 
Đường lối QP-AN của Đảng Cộng sản 

VN  
3 

HK 3 

Trường ĐH 

Công nghiệp 

Hà Nội giảng 

dạy 

19 Công tác Quốc phòng - An ninh  2 

20 Quân sự chung (thực hành) 2 

21 Kĩ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật  4 

22 Giáo dục thể chất 2 Thực hành 

23 Giáo dục học mầm non 2 2 Tự luận 

24 Tổ chức hoạt động tạo hình 2 Tự luận 

25 Tổ chức hoạt động âm nhạc 2 Thực hành 

26 Phương pháp làm quen với Văn học 3 VĐ-TH 

27 PP làm quen với Toán 3 VĐ-TH 

28 Phương pháp giáo dục thể chất 3 Tự luận 

29 Viết 2 Tự luận 

30 PP cho trẻ làm quen với Tiếng Anh 1  2 Tự luận 

31 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 HK 4 Tự luận 



STT Tên môn học Mục tiêu 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

PP đánh giá 

SV 

32 Giao tiếp, ứng xử của giáo viên mầm non 2 Tự luận 

33 Thực tập sư phạm I 2 Thực hành 

34 Tổ chức hoạt động vui chơi 2 Tự luận 

35 PP khám phá KH về môi trường XQ 3 VĐ-TH 

36 Vệ sinh - Dinh dưỡng  3 Tự luận 

37 Từ vựng (Vocabulary in use) 1 Tự luận 

38 Ngữ pháp (Grammar in use) 1 Tự luận 

39 Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam 3 

HK 5 

 

Tự luận 

40 QLHCNN & ngành GDĐT 2 Tự luận 

41 Tin học 2 TN-TH 

42 Giáo dục hòa nhập 2 Tự luận 

43 Rèn nghiệp vụ mầm non - tiếng Anh  3 Thực hành 

44 Múa và phương pháp dạy múa 2 Thực hành 

45 CT và tổ chức thực hiện CT GDMN 2 Tự luận 

46 KN tổ chức lễ hội ở trường MN 2 Thực hành 

47 Giáo dục thẩm mĩ cho GV mầm non 2 Tự luận 

48 PP cho trẻ làm quen với Tiếng Anh 2 2 Tự luận 

49 Giáo dục pháp luật 1 

HK 6 

Tự luận 

50 Thực tập sư phạm II 4 Thực hành 

51 Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ 2 Tự luận 

52 Khóa luận cuối khóa 5 Tự luận 

53 Tổ chức HĐ trải nghiệm cho trẻ MN 3 TH-VĐ 

54 Ứng dụng CNTT trong DH mầm non 3 TH-VĐ 

55 Tổ chức các HĐTN Tiếng Anh cho trẻ MN 3 Thực hành 

56 Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ MN 2 Tự luận 

57 Các chuyên đề đổi mới trong GDMN 2 Tự luận 

58 Ứng dụng CNTT trong DH TA cho trẻ MN 2 Thực hành 

Tổng số đơn vị tín chỉ toàn khóa (Chưa kể các học phần 

Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng - An ninh) 
105   

 

 

 

Ngành Giáo dục Mầm non liên thông (CTĐT liên thông chính quy, VLVH) 
 

STT Tên môn học 
Mục 

tiêu 

Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

PP đánh 

giá SV 

1 Những NL cơ bản của CN Mác - 

Lênin  

Thể 

hiện 

trong 

đề 

3 

HK 1 

Tự luận 

2 Tiếng Anh  2 Tự luận 

3 Giáo dục thể chất 2 Thực hành 



4 Tiếng Việt thực hành cương 

chi tiết 

các 

môn 

học 

3 Tự luận 

5 Sự học và phát triển tâm lí trẻ em tuổi 

MN 
2 Tự luận 

6 Nghề giáo viên MN 2 Tự luận 

7 Múa và phương pháp dàn dựng 2 Thực hành 

8 PT và tổ chức thực hiện CT GDMN 3 Tự luận 

9 Văn học 2 Tự luận 

10 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 

HK 2 

Tự luận 

11 Giáo dục quốc phòng, an ninh  6 

Trường 

ĐH Công 

nghiệp Hà 

Nội giảng 

dạy 

12 Môi trường và con người 2 Tự luận 

13 Giáo dục hoà nhập 2 Tự luận 

14 Tạo hình và tổ chức hoạt động tạo 

hình 
2 Tự luận 

15 Toán và PP cho trẻ làm quen với Toán 3 Tự luận 

16 Ứng dụng CNTT vào DH ở MN 3 TH-VĐ 

17 Đường lối CM của ĐCSVN 2 

HK 3 

Tự luận 

18 Mĩ học đại cương 2 Tự luận 

19 Giáo dục gia đình 2 Tự luận 

20 Quản lí trong GDMN 2 Tự luận 

21 Thực tập sư phạm 2 Thực hành 

22 Tiếp cận trọn vẹn trong phát triển ngôn 

ngữ 
2 Tự luận 

Tổng số đơn vị tín chỉ toàn khóa (Chưa kể các học 

phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng-An 

ninh) 

45   

D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức 

biên soạn 

TT  Tên tài liệu  

Năm 

xuất 

bản 

Kế hoạch soạn 

thảo giáo trình, 

tài liệu tham 

khảo (kể cả 

giáo trình điện 

tử) 



1.  Tâm lý học mầm non 1  2020  

2.  Đo lường và đánh giá trong giáo dục mầm non  2020  

3.  Giáo dục học mầm non 1  2020  

4.  Tổ chức hoạt động vui chơi  2020  

5.  Giáo dục học mầm non 2  2020  

6.  Kĩ năng tổ chức lễ hội ở trường mầm non  2020  

7.  Giáo dục dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm 2020  

8. 

Xây dựng hệ thống bài tập nhằm nâng cao thànhtích đẩy 

tạ cho nam sinh viên chuyên ngành giáo dục thể chất 

trường CĐSP Nam Định 

2020  

9.  Phân tích triết học Mác- Lênin theo chuyên đề 2019  

10.  Tư tưởng Hồ Chí Minh – Những nội dung cơ bản 2019  

11.  Một số nội dung cơ bản về đổi mới giáo dục 2020  

12.  Kết cấu và lập luận trong ca dao 2019  

13.  
Thực trạng môi trường tỉnh Nam Định – Một số 

giải pháp và phương hướng khắc phục 
2020 

 

14.  
Đảng bộ tỉnh Nam Định lãnh đạo phát triển giáo 

dục phổ thông từ năm 2001 đến năm 2015 
2020 

 

15. 
“Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành Giáo dục 

– đào tạo” (áp dụng cho chương trình đào tạo từ k43) 
2022 

 

16. Đo lường và đánh giá trong giáo dục mầm non  2022  

17. Giáo dục học mầm non 1 2023  

18. Giáo dục hòa nhập 2023  

19. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Nam Định 2023  

20. Ngữ liệu văn học trẻ em 2024  

21. 
Rèn luyện kỹ năng sử dụng tiếng Việt cho sinh viên 

ngành Giáo dục Mầm non (Bài tập thực hành) 
2024 

 

 

E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp 

STT 

Trình 

độ 

đào 

tạo 

Tên đề tài 

Họ và tên 

người thực 

hiện 

Họ và tên 

người hướng 

dẫn 

Nội dung tóm tắt 



1 

Cao 

đẳng 

Một số biện pháp 

phát triển kĩ năng 

nhận biết và thể 

hiện cảm xúc cho 

trẻ 3 - 4 tuổi thông 

qua hoạt động làm 

quen với tác phẩm 

văn học  

 Nguyễn Thị 

Trang 

ThS Phạm Thanh 

Thủy  

Khóa luận gồm 3 chương, 

từ việc nêu một số cơ sở lí 

luận về việc phát triển kĩ 

năng nhận biết và thể hiện 

cảm xúc cho trẻ 3-4 tuổi 

thông qua hoạt động làm 

quen với tác phẩm văn 

học; đi sâu vào tìm hiểu 

thực trạng tại cơ sở giáo 

dục mầm non; từ đó đề 

xuất và thử nghiệm 04 

biện pháp để cho trẻ làm 

quen với tác phẩm văn  

học.  

2 

Tìm hiểu về lỗi 

ngôn ngữ của trẻ 

4-5 tuổi tại trường 

Mầm non Hoa Sữa 

- Thành phố Nam 

Định và các biện 

pháp sửa lỗi  

 Vũ Thị Kiều 

Anh 

ThS Lê Thị 

Thanh Hà  

 Khóa luận gồm 03 

chương, nêu những cơ sở 

lí luận về lỗi ngôn ngữ của 

trẻ em; tìm hiểu thực trạng 

tại trường mầm non Hoa 

Sữa và đề xuất, thực 

nghiệm nhóm biện pháp 

chủ yếu và nhóm biện 

pháp hỗ trợ để tiến hành 

sửa lỗi cho trẻ.  

G. Công khai thông tin đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và 

doanh nghiệp 

STT 
Tên đơn vị đặt 

hàng đào tạo 
Số lượng 

Trình độ đào 

tạo 

Chuyên ngành 

đào tạo 
Kết quả đào tạo 

1           

H. Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức 

STT 
Tên chủ đề hội nghị, 

hội thảo khoa học 

Thời gian tổ 

chức 

Địa điểm tổ 

chức 

Số lượng đại biểu 

tham dự 

1 

 Chương trình đào tạo 

Giáo dục Mầm non – 

Tiếng Anh: 

Thuận lợi và khó khăn 

qua một năm thực hiện 

 24/4/2024 
Trường CĐSP 

Nam Định  
50 



I. Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, 

sản xuất thử và tư vấn 

STT 

Tên dự án, nhiệm 

vụ khoa học công 

nghệ 

Người chủ 

trì và các 

thành viên 

Đối tác 

trong 

nước và 

quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

Tóm tắt sản 

phẩm, ứng dụng 

thực tiễn 

1             

K. Công khai thông tin kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục 

STT 

Tên cơ sở đào 

tạo hoặc các 

chương trình 

đào tạo 

Thời điểm 

đánh giá 

ngoài 

Kết quả 

đánh 

giá/Công 

nhận 

Nghị 

quyết 

của Hội 

đồng 

KĐCL

GD 

Công 

nhận 

đạt/không 

đạt chất 

lượng giáo 

dục 

Giấy chứng 

nhận/Công nhân 

Ngày cấp Giá trị đến 

1 

  

Trường Cao đẳng 

Sư phạm Nam 

Định 

5/2018 80% 

 25/NQ-

HĐKĐC

L 

 Đạt  30/6/2018  30/6/2023  

 

   

Nam Định, ngày 26  tháng 6  năm 2024 

HIỆU TRƯỞNG 

 

   

 

 

               Trần Ngọc Hiển 

   



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM 

Biểu mẫu 19 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2023 - 2024 

A. Công khai thông tin về diện tích đất, tổng diện tích sàn xây dựng 

STT Nội dung 
Diện tích 

(m2) 

Hình thức sử dụng 

Sở hữu Liên kết Thuê 

1 
Tổng diện tích đất cơ sở đào tạo 

quản lý sử dụng 
        

  Trong đó:         

a Trụ sở chính  28.400,5       

b Phân hiệu tại...  -       

c Cơ sở 2 tại...  -       

2 
Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ 

đào tạo, nghiên cứu khoa học 
        

  Trong đó:         

a Trụ sở chính 5.587        

b Phân hiệu tại... -        

c Cơ sở 2 tại...  -       

B. Công khai thông tin về các phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực 

tập, nhà tập đa năng, hội trường, phòng học, thư viện, trung tâm học liệu 

ST

T 
Tên 

Số 

lượng 

Mục 

đích sử 

dụng 

Đối 

tượng 

sử dụng 

Diện tích 

sàn xây 

dựng 

(m2) 

Hình thức sử dụng 

Sở hữu 
Liên 

kết 
Thuê 

1 
Phòng thí 

nghiệm... 
              

2 
Phòng thực hành 

dinh dưỡng 
01 

 Phòng 

học 
 HSSV 87       

3 
Phòng thiết bị 

mầm non 
01  

Phòng 

học 
Hssv 87       

4 Nhà tập đa năng  01 
 Nhà đa 

năng 
HSSV 566.8       

5 Hội trường  01  GDC HSSV 182       

6 Phòng học  66  Phòng Hssv  4.286       



học  

7 
Phòng học đa 

phương tiện... 
01  

 Phòng 

intenet 
 HSSV 84        

8 Thư viện   02 
Thư 

viện 
HSSV 168       

9 
Trung tâm học 

liệu 
 - -  -   -       

10 
Các phòng chức 

năng khác 
01  

Kho 

sách  
HSSV  27.9       

C. Công khai thông tin về học liệu (sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) 

của thư viện và trung tâm học liệu 

STT Tên Số lượng 

1 Số phòng đọc 02 

2 Số chỗ ngồi đọc 100 

3 Số máy tính của thư viện 50 

4 
Số lượng đầu sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu 

trong thư viện (đầu sách, tạp chí) 
3.076  

5 Số thư viện điện tử liên kết ngoài trường  0 

D. Diện tích đất/sinh viên; diện tích sàn/sinh viên 

STT Tên Tỷ lệ 

1 Diện tích đất/sinh viên  95 

2 Diện tích sàn/sinh viên  15 

 

  Nam Định, ngày 26  tháng 6  năm 2024 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

                                           

Trần Ngọc Hiển 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM 

Biểu mẫu 20 

 

 

 
 

THÔNG BÁO 

 
A. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu 

 
 

TT Nội dung 
    Tổng     

số 
Chức 

danh 

Trình độ đào tạo 
Hạng chức danh 

nghề nghiệp 

    
    Giáo 

sư 

Phó 

Giáo 

sư 

 

Tiến 

sĩ 

 
Thạc 

sĩ 

 
Đại 

học 

 

Cao  

đẳng 

Trình 

độ 

khác 

Hạng 

III 

 
Hạng 

II 

 
Hạng 

I 

I Tổng số 78 0 0 4 71 3 0 0 45 33 0 

1 
Giảng viên cơ 

hữu theo ngành 

           

a Khối ngành I 78 0 0 4 71 3 0 0 45 33 0 

 Quản lý Giáo dục 3 0 0 0 3 0 0 0 1 2 0 

 Âm nhạc 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 

 Chính trị 7 0 0 0 7 0 0 0 0 7 0 

 Địa lý 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 

 Tiểu học 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

 Hóa học 6 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 

 Mầm non 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 

 Mỹ thuật 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 

 Lịch sử 3 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 

 Sinh học 3 0 0 0 3 0 0 0 2 1 0 

 Tâm lý 6 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 

 Thể dục 7 0 0 0 5 2 0 0 6 1 0 

 Giáo dục quốc 

phòng 
2 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 

 Tin học 3 0 0 0 3 0 0 0 2 1 0 

 Toán học 6 0 0 0 6 0 0 0 3 3 0 

Công khai thông tin đội ngũ giảng viên cơ hữu năm học 2023-2024 



2 
 

 Văn học 11 0 0 1 10 0 0 0 3 8 0 

 Vật lý 1 0 0 1  0 0 0 0 1 0 

 Kỹ thuật công 

nghiệp 
3 0 0 1 2 0 0 0 2 1 0 

 Ngoại ngữ 4 0 0  4 0 0 0 2 2 0 

 

B. Công khai thông tin về danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành 
 

 

TT 

 

Họ và tên 

 

Năm sinh 

 
Giới 

tính 

 

Chức danh 

Trình 

độ 

đào 

tạo 

 
Chuyên ngành 

giảng dạy 

 Khối ngành I      

1 
 
Trần Xuân Kiều 

 
01/5/1980 

  
Giảng viên chính 

 
Thsĩ 

Quản lý giáo 

dục 

2 
 
Lê Thị Ngoãn 

 
02/9/1982 

 
1 

 
Giảng viên chính 

 
Thsĩ 

Quản lý giáo 

dục 

3 
 
Nguyễn Thị Kim Hằng 

 
07/8/1985 

 
1 

 
Giảng viên 

 
Thsĩ 

Quản lý giáo 

dục 

4 Đinh Thành Công 06/02/1984  Giảng viên Thsĩ Âm nhạc 

5 Bùi Thị Thu Hà 07/12/1980 1 Giảng viên Thsĩ Âm nhạc 

6 Đinh Thị Chung Thuỷ 07/9/1985 1 Giảng viên Thsĩ Âm nhạc 

7 Ngô Thị Thục 17/9/1979 1 Giảng viên chính Thsĩ C.trị 

8 Nguyễn Văn Long 12/4/1976  Giảng viên chính Thsĩ C.trị 

9 Vũ Thị Mai 05/8/1985 1 Giảng viên chính Thsĩ C.trị 

10 Vũ Thị Kim Dung 01/10/1985 1 Giảng viên chính Thsĩ C.trị 

11 Vũ Văn Hùng 26/01/1985  Giảng viên chính Thsĩ C.trị 

12 Lê Thị Thanh Hương 18/6/1985 1 Giảng viên chính Thsĩ C.trị 

13 Trần Thị Tâm 22/12/1986 1 Giảng viên chính Thsĩ C.trị 

14 Nguyễn Thị Hoài Thu 29/01/1983 1 Giảng viên chính Thsĩ Địa 

15 Vũ Thị Thanh Hương 13/12/1986 1 Giảng viên chính Thsĩ Địa 

16 Ngô Anh Tuấn 19/3/1979  Giảng viên chính Thsĩ Địa 

17 Lê Thị Thanh Hà 17/9/1975 1 Giảng viên chính Thsĩ Tiểu học 

18 Nguyễn Thị Thu Dịu 13/6/1981 1 Giảng viên Thsĩ Hoá 

19 Vũ Thị Thuỳ Linh 04/11/1987 1 Giảng viên Thsĩ Hoá 

20 Đỗ Thị Hiền 24/3/1986 1 Giảng viên Thsĩ Hoá 

21 Trần Thị Mai 09/9/1987 1 Giảng viên Thsĩ Hoá 

22 Trần Đại An 17/7/1988  Giảng viên Thsĩ Hoá 

23 Nguyễn Thị Hồng Nhị 18/10/1989 1 Giảng viên Thsĩ Hoá 
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24 Bùi Thị Thuý 21/9/1975 1 Giảng viên Thsĩ Mầm non 

25 Phạm Thanh Thuỷ 09/7/1978 1 Giảng viên Thsĩ Mầm non 

26 Nguyễn Minh Cường 22/8/1980  Giảng viên Thsĩ Mĩ thuật 

27 Lưu Chí Thành 19/12/1982  Giảng viên Thsĩ Mĩ thuật 

28 Ngô Văn Nam 18/3/1980  Giảng viên Thsĩ Mĩ thuật 

29 Phạm Ngọc Hưng 26/10/1978  Giảng viên Thsĩ Mĩ thuật 

30 Phạm Văn Chinh 13/10/1976  Giảng viên chính Thsĩ Sử 

31 Nguyễn Thị Yến 08/12/1978 1 Giảng viên chính Thsĩ Sử 

32 Phùng Gia Bách 16/10/1991  Giảng viên Thsĩ Sử 

33 Bùi Thu Hà 11/10/1974 1 Giảng viên chính Thsĩ Sinh 

34 Vũ Quốc Khánh 08/10/1979  Giảng viên Thsĩ Sinh 

35 Lê Thị Lan Anh 19/11/1990 1 Giảng viên Thsĩ Sinh 

36 Vũ Thị Mai 17/02/1977 1 Giảng viên Thsĩ TLGD 

37 Mai Bích Thu 15/10/1977 1 Giảng viên Thsĩ TLGD 

38 Vũ Thị Oanh 20/3/1986 1 Giảng viên Thsĩ TLGD 

39 Đặng Thị Mai Hiên 31/10/1986 1 Giảng viên Thsĩ TLGD 

40 Đặng Thị Thu Thảo 27/5/1985 1 Giảng viên Thsĩ TLGD 

41 Tạ Thị Huệ 24/01/1989 1 Giảng viên Thsĩ TLGD 

42 Nguyễn Đức Thắng 09/3/1978  Giảng viên ĐH TD 

43 Đỗ Hoàng Kim 10/7/1976  Giảng viên ĐH TD 

44 Phạm Văn Tuấn 15/3/1983  Giảng viên Thsĩ TD 

45 Nguyễn Văn Sáng 06/7/1986  Giảng viên Thsĩ TD 

46 Hà Thị Hồng Nhung 24/6/1986 1 Giảng viên chính Thsĩ TD 

47 Nguyễn Ngọc Ánh 02/9/1991 1 Giảng viên Thsĩ TD 

48 Vũ Tiến Văn 18/5/1987  Giảng viên Thsĩ TD 

49 Bùi Văn Quang 04/5/1987  Giảng viên Thsĩ GDQP 

50 Trần Đức Thịnh 16/5/1990  Giảng viên ĐH GDQP 

51 Đỗ Văn Dư 01/7/1979  Giảng viên chính Thsĩ Tin 

52 Nguyễn Thị Hồng 03/5/1985 1 Giảng viên Thsĩ Tin 

53 Trần Thị Hoa 14/12/1986 1 Giảng viên Thsĩ Tin 

54 Bùi Thị Thanh Thuỷ 18/6/1977 1 Giảng viên chính Thsĩ Toán 

55 Đỗ Minh Tuân 14/8/1982  Giảng viên chính Thsĩ Toán 

56 Hoàng Thanh Tùng 05/12/1979  Giảng viên ĐH Toán 

57 Đinh Thị Loan 06/5/1987 1 Giảng viên Thsĩ Toán 

58 Nguyễn Thị Hằng 30/11/1988 1 Giảng viên Thsĩ Toán 

59 Hoàng Thị Hoà 19/10/1980 1 Giảng viên chính Thsĩ Toán 

60 Trần Ngọc Hiển 04/09/1965  Giảng viên chính Thsĩ Văn 

61 Trịnh Thị Quỳnh 19/9/1976 1 Giảng viên chính Thsĩ Văn 

62 Đào Thị Anh Lê 04/6/1977 1 Giảng viên chính T.Sĩ Văn 

63 Trần Thị Tuyết Lan 22/12/1981 1 Giảng viên chính Thsĩ Văn 

64 Đặng Thuỳ An 02/7/1982 1 Giảng viên chính Thsĩ Văn 

65 Hoàng Thị Phương Loan 20/5/1986 1 Giảng viên chính Thsĩ Văn 
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66 Phạm Thị Minh Tâm 06/02/1984 1 Giảng viên chính Thsĩ Văn 

67 Nguyễn Thị Lan Hương 08/01/1981 1 Giảng viên Thsĩ Văn 

68 Trần Thị Vân 05/4/1983 1 Giảng viên chính Thsĩ Văn 

69 Trần Thị Ban Mai 11/9/1990 1 Giảng viên Thsĩ Văn 

70 Đào Thị Thanh Hoài 18/3/1986 1 Giảng viên Thsĩ Văn 

71 Triệu Quỳnh Trang 14/4/1984 1 Giảng viên chính T.Sĩ Lý 

72 Trần Minh Nguyệt 20/7/1984 1 Giảng viên Thsĩ KTCN 

73 Nguyễn Trung Kiên 07/5/1985  Giảng viên chính Thsĩ KTCN 

74 Phạm Thị Nhạn 25/02/1986 1 Giảng viên Thsĩ KTCN 

75 Trần Thị Huệ 26/3/1977 1 Giảng viên Thsĩ Anh 

76 Hoàng Giang 10/01/1979  Giảng viên chính Thsĩ Anh 

77 Phạm Thị Huế 17/3/1985 1 Giảng viên Thsĩ Anh 

78 Trần Phương Thanh 30/3/1991  Giảng viên Thsĩ Anh 

 Tổng số : 78  51    
 

Nam Định, ngày 26 tháng 6 năm 2024 
 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 
 

         
           Trần Ngọc Hiển 



                                                                                                                                  Biểu mẫu 21 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH 

       TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM 

 

THÔNG BÁO 

Công khai tài chính  năm học 2023-2024 

 

STT Nội dung Đơn vị tính 

Học 

phí/1SV/năm 

năm học 2023-

2024 

Dự kiến Học phí/1SV 

của cả khóa học 

I 
Học phí chính quy 

chương trình đại trà 
   0 0  

1 Tiến sĩ Triệu đồng/năm     

  Khối ngành... Triệu đồng/năm     

2 Thạc sỹ Triệu đồng/năm     

  Khối ngành... Triệu đồng/năm     

3 Đại học Triệu đồng/năm     

  Khối ngành... Triệu đồng/năm     

4 Cao đẳng sư phạm Triệu đồng/năm     

5 Trung cấp sư phạm Triệu đồng/năm     

II 
Học phí chính quy 

chương trình khác 
  0   0 

1 Tiến sĩ Triệu đồng/năm     

  Khối ngành... Triệu đồng/năm     

2 Thạc sỹ Triệu đồng/năm     

  Khối ngành... Triệu đồng/năm     

3 Đại học Triệu đồng/năm     

  Khối ngành... Triệu đồng/năm     

4 Cao đẳng sư phạm Triệu đồng/năm     

5 Trung cấp sư phạm Triệu đồng/năm     

III 
Học phí hình thức vừa 

học vừa làm 
      

1 Đại học Triệu đồng/năm     

  Khối ngành... Triệu đồng/năm     

2 Cao đẳng sư phạm Triệu đồng/năm  3,7  

3 Trung cấp sư phạm Triệu đồng/năm     



IV Tổng thu năm Tỷ đồng 25.765   

1 Từ ngân sách Tỷ đồng 21.705   

2 Từ học phí Tỷ đồng  0   

3 

Từ nghiên cứu khoa học 

và chuyển giao công 

nghệ 

Tỷ đồng  0   

4 
Từ nguồn hợp pháp 

khác 
Tỷ đồng 4.060   

    

Nam Định, ngày 26 tháng 6  năm 2024 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Trần Ngọc Hiển 

 

  


